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DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU KHOÁ XV  
THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)  
 

 
1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 29 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 49 NGƯỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

 

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Nguyễn 

Trúc Anh 
28/11/1974 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Dạ 
Trạch, 
huyện 
Khoái 
Châu, 
tỉnh 

Hưng 
Yên 

Nhà A1 
Phòng 
1401, 

229 phố 
Vọng, 
quận 

Hai Bà 
Trưng, 
thành 

phố Hà 
Nội 

12/12 

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 

kỹ thuật 
đô thị, 

quy 
hoạch 

vùng và 
phát 
triển 

quốc tế 

Phó 
Giáo 
sư, 
Tiến 

sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh D 

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Quy hoạch 
- Kiến trúc thành 

phố Hà Nội 

Sở Quy 
hoạch - 

Kiến trúc 
thành 

phố Hà 
Nội 

11/3/2006 Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

2 
Nguyễn 

Quốc Duyệt 
08/4/1968 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hồng 
Phong, 
huyện 
Thanh 
Miện, 

tỉnh Hải 
Dương 

Trụ sở 
Bộ Tư 

lệnh Thủ 
đô Hà 
Nội, số 

8, Phạm 
Hùng, 

phường 
Mễ Trì, 
quận 

Nam Từ 
Liêm, 
thành 

phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
chỉ huy 
tham 
mưu 
Binh 

chủng 
hợp 

thành; 
đào tạo 

cấp 
chiến 
dịch - 
chiến 
lược 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Sử dụng 
được 
ngoại 
ngữ 
tiếng 
Anh 

(chưa 
được 

cấp văn 
bằng, 
chứng 

chỉ) 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành 

ủy, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Thiếu 

tướng, Tư lệnh Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội 

Bộ Tư 
lệnh Thủ 

đô Hà 
Nội 

15/9/1987 Không Không 

3 
Nguyễn 

Phú Trọng 
14/4/1944 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đông 
Hội, 

huyện 
Đông 
Anh, 
thành 

phố Hà 
Nội 

Số 5, 
phố 

Thiền 
Quang, 
phường 
Nguyễn 

Du, 
quân 
Quận 
Hai Bà 
Trưng, 
thành 

phố Hà 
Nội 

10/10 

Đại học 
chuyên 
ngành 

ngữ văn; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 

chính trị 
học (xây 

dựng 
Đảng) 

Giáo 
sư, 
Tiến 

sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Nga D, 
tiếng 
Anh B 

Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Bí 

thư Quân ủy Trung 
ương; Thường vụ 
Đảng ủy Công an 

Trung ương 

Văn 
phòng 
Trung 
ương 
Đảng 

19/12/1967 

XI, 
XII, 
XIII, 
XIV 

Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

4 
Nguyễn Thị 
Hà Tuyên 

22/9/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Trần 
Phú, 
quận 

Hoàng 
Mai, 

thành 
phố Hà 

Nội 

Số nhà 
52, ngõ 
110, phố 

Nam 
Dư, 

phường 
Lĩnh 
Nam, 
quận 

Hoàng 
Mai, 

thành 
phố Hà 

Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 

giáo dục 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Giáo viên; Phó 
Hiệu trường 

trường Trung học 
phổ thông Hoàng 

Văn Thụ 

Trường 
Trung 

học phổ 
thông 
Hoàng 

Văn 
Thụ, Sở 

Giáo 
dục và 
Đào tạo 
Hà Nội 

22/02/2006 Không Không 

5 
Vũ Tiến 
Vượng 

24/6/1997 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tây 
Sơn, 
huyện 
Tiền 

Hải, tỉnh 
Thái 
Bình 

Phường 
Phúc La, 
quận Hà 
Đông, 
thành 

phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 

nghiệp 

Cử 
nhân 

- 

Đại học 
Kinh tế 
Nông 

nghiệp - 
Tiếng 
Anh 

Nghiên cứu viên 
Khoa Kinh tế và 
Phát triển Nông 
thôn, Học viện 

Nông nghiệp Việt 
Nam 

Khoa 
Kinh tế 
và Phát 

triển 
Nông 
thôn, 

Học viện 
Nông 

nghiệp 
Việt 
Nam 

 Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh. 

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Nguyễn 
Hữu Chính  

07/11/1963   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Trường, 
huyện 
Cẩm 
Giàng, 
tỉnh Hải 
Dương 

Số 1, I4 
khu đô 
thị mới 
Yên 
Hòa, 
phường 
Yên 
Hòa, 
quận 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 
công 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Thành ủy viên, Bí 
thư Ban Cán sự 
đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Chánh án Tòa 
án nhân dân thành 
phố Hà Nội; Thẩm 
phán cao cấp 

Tòa án 
nhân 
dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

01/02/1991    XIV Không 

2 
Trương 
Xuân Cừ  

05/10/1960   Nam 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Thị trấn 
Xuân 
Hòa, 
huyện 
Hà 
Quảng, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Số 712-
CT5-Mỹ 
Đình 
Sông 
Đà, 
quận 
Nam Từ 
Liêm, 
Hà Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
Toán, 
chính trị; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
giáo dục 
học 

Tiến 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh C 

Bí thư Đảng ủy cơ 
quan Trung ương 
Hội Người cao tuổi 
Việt Nam, Phó 
Chủ tịch Trung 
ương Hội Người 
cao tuổi Việt Nam 

Hội 
Người 
cao tuổi 
Việt 
Nam 

05/11/1986    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Ngô Thị 
Lục  

23/9/1979   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Duyên 
Thái, 
huyện 
Thường 
Tín, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Tổ 4, 
phường 
La Khê, 
quận Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Nga 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Cử nhân 
tiếng 
Nga; 
Tiếng 
Anh B 

Trưởng phòng 
Quản lý chương 
trình dự án, Quỹ 
Bảo trợ trẻ em Hà 
Nội 

Quỹ 
Bảo trợ 
trẻ em 
Hà Nội, 
Sở Lao 
động, 
Thương 
binh và 
Xã hội 
thành 
phố Hà 
Nội 

16/11/2011    Không Không 

4 
Bùi Huyền 
Mai  

03/9/1975   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đại 
Cường, 
huyện 
Ứng 
Hòa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Nhà 
H21, 
ngõ 28 
đường 
Xuân 
La, 
phường 
Xuân 
La, 
quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
pháp 
luật kinh 
tế; Thạc 
sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B2 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành 
ủy, Bí thư Đảng 
ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Thành 
ủy Hà Nội; Phó 
Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội 
thành phố Hà Nội 

Ban 
Tuyên 
giáo 
Thành 
ủy Hà 
Nội 

10/7/2003    XIV 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

5 
Lê Thị 
Hồng 
Nhung  

14/7/1983   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hợp 
Tiến, 
huyện 
Mỹ Đức, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số nhà 
42, phố 
Tô Hiến 
Thành, 
phường 
Phúc La, 
quận Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kịch hát 
dân tộc 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chi ủy viên Chi bộ 
Nhà hát Cải lương 
Hà Nội, Diễn viên, 
Phó Trưởng đoàn 
Chuông Vàng Nhà 
hát cải lương Hà 
Nội 

Nhà hát 
cải 
lương 
Hà Nội, 
Sở Văn 
hóa và 
Thể thao 
thành 
phố Hà 
Nội 

14/4/2014    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

 

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Dương Minh 
Ánh  

01/9/1975   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Quảng 
Châu, 
thành 
phố 
Hưng 
Yên, tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số 41, 
ngõ 239, 
tổ 15, 
phố Bồ 
Đề, 
phường 
Bồ Đề, 
quận 
Long 
Biên, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
thanh 
nhạc, 
quản lý 
xã hội; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng 
Nghệ thuật Hà Nội 

Trường 
Cao 
đẳng 
Nghệ 
thuật Hà 
Nội 

03/02/2008    XIV Không 

2 
Nguyễn Phi 
Thường  

07/5/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Mễ Trì, 
quận 
Nam Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 1, 
nhà B, 
tập thể 
Quân 
đội, C6 
Tôn Thất 
Thiệp, 
phường 
Điện 
Biên, 
quận Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành tổ 
chức 
giao 
thông 
vận tải; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Nga 
D, 
Tiếng 
Anh C 

Thành ủy viên, Bí 
thư Đảng đoàn, 
Chủ tịch Liên đoàn 
Lao động thành 
phố Hà Nội; Ủy 
viên Ban Chấp 
hành Tổng Liên 
đoàn Lao động 
Việt Nam; 

Liên 
đoàn 
Lao 
động 
thành 
phố Hà 
Nội 

07/7/2005    
XIII, 
XIV 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
2016-
2021 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Nguyễn 
Ngọc Tuấn  

24/9/1966   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thúc 
Kháng, 
huyện 
Bình 
Giang, 
tỉnh Hải 
Dương 

Số 4, 
ngõ 4 
phố 
Đặng 
Văn 
Ngữ, 
phường 
Trung 
Tự, quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
thủy lợi; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Phó Bí thư Thành 
ủy, Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân 
thành phố Hà Nội 

Hội đồng 
nhân 
dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

22/01/2000    Không 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

4 
Đặng Thị 
Kim Tuyến  

09/8/1975   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Vạn 
Phúc, 
huyện 
Thanh 
Trì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Thôn 
Văn, xã 
Thanh 
Liệt, 
huyện 
Thanh 
Trì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Trung 

Cử 
nhân 

Sơ 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Trung; 
Tiếng 
Anh B 

Chuyên viên 
Phòng Thông tin 
thị trường lao 
động, Trung tâm 
Dịch vụ việc làm 
Hà Nội 

Trung 
tâm Dịch 
vụ việc 
làm Hà 
Nội 

30/12/2013    Không Không 

5 
Phạm Thị 
Ngọc Yến  

05/4/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phùng 
Chí 
Kiên, 
huyện 
Mỹ Hào, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

T83 lô 
G2 khu 
31ha, thị 
trấn Trâu 
Quỳ, 
huyện 
Gia Lâm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
nông 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
nông 
nghiệp 

Thạc 
sĩ 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Chi ủy viên, Chủ 
tịch Công đoàn bộ 
phận, Nghiên cứu 
viên Viện Nghiên 
cứu và Phát triển 
cây trồng 

Viện 
Nghiên 
cứu và 
Phát 
triển cây 
trồng, 
Học viện 
Nông 
nghiệp 
Việt 
Nam 

20/10/2008    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 

Đặng Minh 
Châu  
(Hòa 
thượng 
Thích Bảo 
Nghiêm)  

27/12/1956   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh 
Phật 
giáo 

Xã Vũ 
Lăng, 
huyện 
Tiền 
Hải, tỉnh 
Thái 
Bình 

Số 63, phố 
Bằng Liệt, 
phường 
Hoàng 
Liệt, quận 
Hoàng 
Mai, thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
Phật 
giáo; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
triết 
học 

Tiến 
sĩ 

- 
Tiếng 
Trung 
B2 

Tu sĩ Phật giáo; 
Trưởng ban trị sự 
Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam thành 
phố Hà Nội; Phó 
Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành 
phố Hà Nội; Ủy 
viên Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

Giáo hội 
Phật 
giáo 
Việt 
Nam 
thành 
phố Hà 
Nội 

    
XIII, 
XIV 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
1999-
2004, 
2004-
2011 

2 
Đinh Tiến 
Dũng  

10/5/1961   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Ninh 
Giang, 
huyện 
Hoa Lư, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Số nhà 
A14, lô 11, 
khu đô thị 
mới Định 
Công, 
phường 
Định 
Công, 
quận 
Hoàng 
Mai, thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Thành 
ủy Hà Nội 

Thành 
ủy Hà 
Nội 

05/01/1987    XIV Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Vũ Thị Lưu 
Mai  

22/8/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Gia 
Khánh, 
huyện 
Gia Lộc, 
tỉnh Hải 
Dương 

Phòng 
2709, tầng 
27, chung 
cư 
Vinhomes 
Metropolis, 
số 29 Liễu 
Giai, quận 
Ba Đình, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
luật - 
tiếng 
Nga, 
tiếng 
Anh D 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Tài 
chính, Ngân sách 
của Quốc hội 

Ủy ban 
Tài 
chính, 
Ngân 
sách 
của 
Quốc 
hội 

03/12/2004    XIV Không 

4 
Lưu Hồng 
Quang  

03/3/1982   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Hàng 
Buồm, 
quận 
Hoàn 
Kiếm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Khu phức 
hợp 
Mandarin 
Garden 
(khu B), 
căn hộ 
chung cư 
số 306-B2, 
phường 
Trung 
Hòa, quận 
Cầu Giấy, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kiến 
trúc sư, 
quản lý 
đô thị 
và 
công 
trình 

Thạc 
sĩ 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Đảng ủy viên, Chi 
ủy viên Chi bộ 1, 
Viện Quy hoạch 
xây dựng Hà Nội; 
Phó Bí thư Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh 
cơ quan Viện Quy 
hoạch xây dựng 
Hà Nội 

Viện 
Quy 
hoạch 
xây 
dựng 
Hà Nội 

28/9/2012    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 
Nguyễn Thị 
Phương 
Thúy  

16/11/1983   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Đại Mỗ, 
quận 
Nam Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 8, 
ngách 
72/41 
đường 
Tây Mỗ, tổ 
dân phố 
Phượng, 
phường 
Tây Mỗ, 
quận Nam 
Từ Liêm, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
khoa 
học 
giáo 
dục 
mầm 
non 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Chi ủy viên, Phó 
Hiệu trưởng, Chủ 
tịch Công đoàn cơ 
sở Trường Mầm 
non Đại Mỗ A, 
quận Nam Từ 
Liêm 

Trường 
Mầm 
non Đại 
Mỗ A, 
quận 
Nam Từ 
Liêm 

03/10/2008    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các quận: Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Vũ Thúy 
Hiền  

02/8/1981   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thái 
Hòa, 
huyện 
Thái 
Thụy, 
tỉnh 
Thái 
Bình 

Số nhà 
408, 
đường 
Hoàng 
Công 
Chất, 
phường 
Phú 
Diễn, 
quận 
Bắc Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
toán; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
hành 
chính 
công; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 
Hiến 
pháp, 
luật 
hành 
chính 

Tiến 
sĩ 

- 
Tiếng 
Anh B2 

Bí thư Chi bộ, Phó 
Trưởng phòng phụ 
trách Phòng 
nghiên cứu Văn 
hóa - Xã hội, Viện 
Nghiên cứu phát 
triển kinh tế - xã 
hội Hà Nội 

Viện 
Nghiên 
cứu 
phát 
triển 
kinh tế - 
xã hội 
Hà Nội 

04/10/2013    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

2 Vũ Tiến Lộc  01/01/1960   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thụy 
Phong, 
huyện 
Thái 
Thụy, 
tỉnh 
Thái 
Bình 

Số nhà 
7, ngõ 
95, phố 
Linh 
Lang, 
phường 
Cống Vị, 
quận Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
đối 
ngoại; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C, 
tiếng 
Nga C 

Bí thư Đảng đoàn, 
Chủ tịch Phòng 
Thương mại và 
Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Chủ 
tịch Hội đồng trung 
ương các Hiệp hội 
doanh nghiệp Việt 
Nam, Ủy viên Ủy 
ban Kinh tế của 
Quốc hội khóa XIV, 
Ủy viên Đoàn Chủ 
tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 
khóa VIII, IX, Phó 
Chủ tịch Hội đồng 
Quốc gia về Phát 
triển bền vững và 
Nâng cao năng lực 
cạnh tranh, Phó 
Chủ tịch Hội đồng 
Tư vấn cải cách 
Thủ tục hành chính 
của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ 
tịch Hội đồng Tư 
vấn Kinh doanh 
Châu Á-Thái Bình 
Dương của Việt 
Nam (ABAC), 
Thành viên Ban 
Lãnh đạo Liên 
đoàn các Phòng 
Thương mại và 
Công nghiệp Thế 
giới (WCF) 

Phòng 
Thương 
mại và 
Công 
nghiệp 
Việt 
Nam 

23/6/1985    

XI, 
XII, 
XIII, 
XIV 

Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Bùi Hoài 
Sơn  

24/10/1975   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bản 
Nguyên, 
huyện 
Lâm 
Thao, 
tỉnh Phú 
Thọ 

Phòng 
2106 tòa 
B, 
chung 
cư 
Hoàng 
Huy, số 
275, 
Nguyễn 
Trãi, 
phường 
Thanh 
Xuân 
Trung, 
quận 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xã hội 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
di sản 
và nghệ 
thuật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
văn hóa 

Phó 
Giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
Quản lý 
di sản 
và nghệ 
thuật - 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Bí thư 
Đảng ủy, Viện 
trưởng Viện Văn 
hóa nghệ thuật 
quốc gia Việt 
Nam, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch 

Viện 
Văn hóa 
nghệ 
thuật 
quốc gia 
Việt 
Nam, 
Bộ Văn 
hóa, 
Thể 
thao và 
Du lịch 

25/5/2001    Không Không 

4 
Nguyễn Hải 
Trung  

06/10/1968   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đình 
Chu, 
huyện 
Lập 
Thạch, 
tỉnh 
Vĩnh 
Phúc 

Căn hộ 
R3A-15-
23-72 
Nguyễn 
Trãi, 
phường 
Thượng 
Đình, 
quận 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
điều tra 
tội 
phạm; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
nhà 
nước về 
an ninh 
trật tự 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B2 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành 
ủy Hà Nội, Bí thư 
Đảng ủy, Trung 
tướng, Giám đốc 
Công an thành 
phố Hà Nội 

Công an 
thành 
phố Hà 
Nội 

08/10/1993    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 
Nguyễn 
Ngọc Yên  

16/11/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đa 
Lộc, 
huyện 
Ân Thi, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số nhà 
11, ngõ 
20, tổ 2, 
phường 
Xuân 
Phương, 
quận 
Nam Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 
học 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó phòng Quản 
lý Giáo dục - Nuôi 
dưỡng, Trung tâm 
Bảo trợ xã hội III 
Hà Nội 

Trung 
tâm Bảo 
trợ xã 
hội III 
Hà Nội 

22/9/2011    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm quận Hà Đông và các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Phạm Đức 
Ấn  

01/02/1970   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thanh 
Long, 
huyện 
Thanh 
Chương, 
tỉnh 
Nghệ An 

Căn hộ 
số 
0307B2 
Chung 
cư Hòa 
Phát, 
đường 
Hoàng 
Minh 
Giám, 
phường 
Trung 
Hòa, 
quận 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật kinh 
tế, ngân 
hàng - 
tài 
chính; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
IELTS 
6.0 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ khối 
doanh nghiệp 
Trung ương; Bí 
thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng 
thành viên Ngân 
hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn Việt Nam 

Ngân 
hàng 
Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn Việt 
Nam 

11/01/2000    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

2 
Đỗ Đức 
Hồng Hà  

30/8/1969   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
An, 
huyện 
Thanh 
Hà, tỉnh 
Hải 
Dương 

Số 4 và 
số 6, 
ngõ 175, 
ngách 
42, 
đường 
Lạc 
Long 
Quân, tổ 
4 
phường 
Nghĩa 
Đô, 
quận 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xây 
dựng 
Đảng và 
chính 
quyền 
nhà 
nước, 
hành 
chính; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Tư 
pháp của Quốc 
hội, Phó Chủ tịch 
nhóm Nghị sĩ hữu 
nghị Việt Nam - 
Liên bang Nga; Hội 
thẩm Tòa án nhân 
dân thành phố Hà 
Nội 

Ủy ban 
Tư pháp 
của 
Quốc hội 

19/5/1993    XIV Không 

3 
Lương Thế 
Huy  

31/10/1988   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đông 
Lâm, 
huyện 
Tiền Hải, 
tỉnh Thái 
Bình 

Căn hộ 
502, tập 
thể Bộ 
Văn hóa, 
ngõ Núi 
Trúc, tổ 
dân phố 
số 5, địa 
bàn dân 
cư số 5, 
phường 
Kim Mã, 
quận Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

- 

Thạc 
sĩ luật 
- 
Tiếng 
Anh 

Chuyên gia chính 
sách về Giới; Viện 
trưởng Viện 
Nghiên cứu Xã hội, 
Kinh tế và Môi 
trường 

Viện 
Nghiên 
cứu Xã 
hội, Kinh 
tế và 
Môi 
trường 

    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

4 
Nguyễn Kim 
Sơn  

18/11/1966   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Trào, 
huyện 
Kiến 
Thụy, 
thành 
phố Hải 
Phòng 

Phòng 
206, nhà 
A1 khu 
chung 
cư Mỹ 
Đình I, 
phường 
Cầu 
Diễn, 
quận 
Nam Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Tiến sĩ 
ngành 
ngữ văn, 
chuyên 
ngành 
Hán 
Nôm 

Phó 
Giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Trung 
C, 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban 
Cán sự đảng, Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

26/12/2000    Không Không 

5 
Lê Thị Thu 
Trang  

29/10/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Quảng 
Phú 
Cầu, 
huyện 
Ứng 
Hòa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Khu tập 
thể Dân 
số - Kế 
hoạch 
hóa gia 
đình, số 
90, Lê 
Lợi, 
phường 
Nguyễn 
Trãi, 
quận Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kế toán; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
giáo dục 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Tiếng 
Anh 

Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Hiệu 
trưởng, Chủ tịch 
Công đoàn Trường 
Cao đẳng Y tế Hà 
Đông; Ủy viên Ban 
Chấp hành Liên 
đoàn Lao động 
thành phố Hà Nội 

Trường 
Cao 
đẳng Y 
tế Hà 
Đông 

02/7/1997    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Trần Việt 
Anh  

22/10/1975   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tam 
Hiệp, 
huyện 
Núi 
Thành, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Số 17A, 
ngách 
9/12, 
ngõ 9, 
Đặng 
Thai 
Mai, 
quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kiến trúc 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến 
sĩ 
kiến 
trúc - 
tiếng 
Pháp 

Bí thư Đảng ủy, 
Trung tâm Bảo tồn 
di sản Thăng Long 
- Hà Nội; Giám đốc 
Trung tâm kiêm 
Giám đốc Ban 
Quản lý dự án 
thuộc Trung tâm; 
Phó Giám đốc 
Trung tâm Hà Nội 
học và phát triển 
Thủ đô 

Trung 
tâm Bảo 
tồn di 
sản 
Thăng 
Long - 
Hà Nội 

23/9/2005    Không 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 
Trần Thị Nhị 
Hà  

25/11/1973   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 
Hồng, 
huyện 
Nghi 
Xuân, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Phòng 
W2102 
chung 
cư 151 
Thụy 
Khê, 
quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
Bác sĩ 
đa khoa, 
luật, 
ngôn 
ngữ 
Anh; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành y 
học 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Thành ủy viên; Bí 
thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Y tế thành 
phố Hà Nội 

Sở Y tế 
thành 
phố Hà 
Nội 

01/11/2002    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Phạm Thị 
Thanh Mai  

03/11/1975   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cự 
Khê, 
huyện 
Thanh 
Oai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 70A, 
ngõ 399 
đường 
Âu Cơ, 
phường 
Nhật 
Tân, 
quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
tài chính 
- tín 
dụng, 
luật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Thành ủy viên, Bí 
thư Thị ủy Sơn 
Tây; Ủy viên Ban 
Kinh tế - Ngân 
sách, Hội đồng 
nhân dân thành 
phố Hà Nội 

Thị ủy 
Sơn Tây 

22/12/2001    Không 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

4 
Nguyễn 
Trung 
Thành  

22/12/1980   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đại 
Đồng, 
huyện 
Thạch 
Thất, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Tổ 1, 
Phó Đức 
Chính, 
phường 
Ngô 
Quyền, 
thị xã 
Sơn 
Tây, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó Chánh thanh 
tra thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

Ủy ban 
nhân 
dân thị 
xã Sơn 
Tây, 
thành 
phố Hà 
Nội 

04/10/2012    Không Không 

5 
Ngô Thanh 
Thủy  

06/02/1990   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 
Tân, 
huyện 
Xuân 
Trường, 
tỉnh Nam 
Định 

Phòng 11 
A22 tập 
thể Bắc 
Nghĩa 
Tân, 
phường 
Nghĩa 
Tân, 
quận Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành y 
học dự 
phòng 

Bác 
sĩ 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh 
A2 

Bác sĩ Khoa Y tế 
công cộng và dinh 
dưỡng, Trung tâm 
Y tế quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

Khoa Y 
tế công 
cộng và 
dinh 
dưỡng, 
Trung 
tâm Y tế 
quận Tây 
Hồ, Sở Y 
tế thành 
phố Hà 
Nội 

28/9/2009    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và Thạch Thất.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Khuất Việt 
Dũng  

31/01/1959   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đại 
Đồng, 
huyện 
Thạch 
Thất, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 34A, 
phố 
Trần 
Phú, 
phường 
Điện 
Biên, 
quận 
Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kỹ thuật 
quân 
sự, luật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
điều 
khiển 
học kỹ 
thuật 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C; 
tiếng 
Nga C 

Ủy viên Đảng 
đoàn Hội Cựu 
chiến binh Việt 
Nam, Bí thư Đảng 
ủy cơ quan Trung 
ương Hội Cựu 
chiến binh Việt 
Nam, Trung 
tướng, Phó Chủ 
tịch Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam 

Trung 
ương 
Hội 
Cựu 
chiến 
binh 
Việt 
Nam 

10/12/1979    Không Không 

2 
Hoàng Thị 
Mai Hương  

10/10/1971   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Lưu 
Sơn, 
huyện 
Đô 
Lương, 
tỉnh 
Nghệ 
An 

Nhà số 
4, dãy 
P21, 
ngõ 121 
phố 
Nguyễn 
An 
Ninh, 
phường 
Tương 
Mai, 
quận 
Hoàng 
Mai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hóa 
học, 
ngoại 
ngữ 
(tiếng 
Anh); 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
khoa 
học và 
công 
nghệ 
môi 
trường 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Phó Trưởng 
phòng Hạ tầng kỹ 
thuật, Sở Xây 
dựng thành phố 
Hà Nội 

Sở Xây 
dựng 
thành 
phố Hà 
Nội 

06/3/2007    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Nguyễn Thị 
Lan  

10/5/1974   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Phú 
Kim, 
huyện 
Thạch 
Thất, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 
1502, 
tòa nhà 
P2, khu 
đô thị 
Nam 
Thăng 
Long, 
phường 
Xuân 
Đỉnh, 
quận 
Bắc Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
thú y 

Giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh D, 
Tiếng 
Nhật B 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng ủy 
khối các trường 
Đại học, Cao 
đẳng Hà Nội; Bí 
thư Đảng ủy, 
Giám đốc, Thành 
viên Hội đồng 
quản trị Học viện 
Nông nghiệp Việt 
Nam; Ủy viên Ủy 
ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi 
trường của Quốc 
hội; Ủy viên Hội 
Nữ tri thức Việt 
Nam 

Học 
viện 
Nông 
nghiệp 
Việt 
Nam 

22/6/2009    XIV Không 

4 
Lê Nhật 
Thành  

07/8/1975   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Nho 
Quan, 
huyện 
Nho 
Quan, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Phòng 
1908 
G4, 
chung 
cư Five 
Star, số 
2, 
đường 
Kim 
Giang, 
phường 
Kim 
Giang, 
quận 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
an ninh, 
ngoại 
ngữ 
(tiếng 
Anh); 
Tiến sĩ 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Đảng ủy 
Cục An ninh nội 
địa; Đại tá, Phó 
Cục trưởng Cục 
An ninh nội địa, 
Bộ Công an 

Cục An 
ninh nội 
địa, Bộ 
Công 
an 

10/6/2002    Không Không 



 

 

 

 

22 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 
Hoàng Văn 
Tỉnh  

15/4/1976   Nam 
Việt 
Nam 

Mường Không 

Xã Ba 
Trại, 
huyện 
Ba Vì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Thôn 7, 
xã Ba 
Trại, 
huyện 
Ba Vì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lâm 
nghiệp 
xã hội 

Kỹ 
sư 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chuyên viên 
Phòng Dân tộc, 
Ủy ban nhân dân 
huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

Phòng 
Dân 
tộc, Ủy 
ban 
nhân 
dân 
huyện 
Ba Vì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

14/12/2006    Không Không 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Đỗ Anh 
Hùng  

15/7/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đại 
Sơn, 
huyện 
Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải 
Dương 

Số 9, 
ngách 
28B/22 
phố Hạ 
Đình, 
phường 
Thanh 
Xuân 
Trung, 
quận 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
bác sĩ 
đa 
khoa; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành y 
tế công 
cộng 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó Trưởng 
phòng Chuyên 
môn nghiệp vụ, 
Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm 
Hà Nội 

Chi cục 
An toàn 
vệ sinh 
thực 
phẩm 
Hà Nội 

04/6/2007    Không Không 



 

 

 

 

23 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

2 
Bùi Văn 
Thanh  

27/10/1985   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cao 
Viên, 
huyện 
Thanh 
Oai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số nhà 
81, xóm 
Đậu, 
thôn Vỹ, 
xã Cao 
Viên, 
huyện 
Thanh 
Oai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
triết học 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chuyên viên Ban 
Tuyên giáo, Hội 
Nông dân thành 
phố Hà Nội 

Hội 
Nông 
dân 
thành 
phố Hà 
Nội 

15/11/2019    Không Không 

3 Tạ Đình Thi  24/9/1973   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Quất 
Động, 
huyện 
Thường 
Tín, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Nhà C6, 
130A 
phố Đốc 
Ngữ, 
phường 
Vĩnh 
Phúc, 
quận Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kỹ thuật 
môi 
trường; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 
cộng; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh D 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng 
ủy Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng 
cục trưởng Tổng 
cục Biển và Hải 
đảo Việt Nam, Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường 

Tổng 
cục Biển 
và Hải 
đảo Việt 
Nam, 
Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

30/12/1998    Không Không 



 

 

 

 

24 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

4 
Nguyễn 
Tuấn Thịnh  

22/4/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Viên 
Nội, 
huyện 
Ứng 
Hòa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 
34/38, 
phố 
Khúc 
Thừa 
Dụ, tổ 
12 
phường 
Dịch 
Vọng, 
quận 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
công 
nghệ 
dệt kim; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
kinh tế - 
tiếng 
Nga 

Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế - 
xã hội Hà Nội 

Viện 
Nghiên 
cứu 
phát 
triển 
kinh tế - 
xã hội 
Hà Nội 

04/02/2008    Không 

Thành 
phố 
Hà 
Nội 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016 

5 
Nguyễn 
Phương 
Thủy  

18/9/1974   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhị 
Khê, 
huyện 
Thường 
Tín, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Phòng 
206-A6, 
ngách 
105/8, 
phố 
Láng 
Hạ, 
phường 
Láng 
Hạ, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
Luật - 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Ban 
Thường vụ, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy cơ 
quan Văn phòng 
Quốc hội; Vụ 
trưởng Vụ Pháp 
luật, Văn phòng 
Quốc hội; Ủy viên 
Ban Thư ký Quốc 
hội; Tổ trưởng Tổ 
giúp việc Văn bản 
pháp luật và Thông 
tin tuyên truyền, 
Văn phòng Hội 
đồng bầu cử quốc 
gia; Ủy viên Ban 
Chấp hành Chi hội 
Luật gia Văn phòng 
Quốc hội 

Vụ 
Pháp 
luật, 
Văn 
phòng 
Quốc 
hội 

28/12/2001    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội  

Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Sóc Sơn và Mê Linh.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Phan Huy 
Cương  

05/4/1975   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Sài 
Sơn, 
huyện 
Quốc 
Oai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 12, 
phố Vĩnh 
Hồ, 
phường 
Ngã Tư 
Sở, quận 
Đống Đa, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
chính 
trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 
hình sự 
và tố 
tụng 
hình sự 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng 
Anh 
B 

Thẩm phán trung 
cấp; Thẩm phán 
Tòa hình sự, Tòa 
án nhân dân 
thành phố Hà Nội 

Tòa án 
nhân dân 
thành phố 
Hà Nội 

01/02/2002    Không Không 

2 
Hoàng Văn 
Cường  

01/01/1963   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Yên 
Cường, 
huyện Ý 
Yên, 
tỉnh 
Nam 
Định 

Số 20, 
ngõ 92, 
Trần Đại 
Nghĩa, 
phường 
Đồng 
Tâm, 
quận Hai 
Bà Trưng, 
thành phố 
Hà Hội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngoại 
ngữ 
(tiếng 
Anh); 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
xã hội 
học; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh; 
Thạc 
sĩ xã 
hội 
học - 
tiếng 
Pháp 

Giảng viên; Ủy 
viên Ban Thường 
vụ, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra 
Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng 
trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân; 
Chủ tịch Hội Khoa 
học kinh tế Hà 
Nội 

Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân 

14/12/1984    XIV Không 



 

 

 

 

26 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Nguyễn 
Anh Trí  

14/9/1957   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Liên 
Thủy, 
huyện 
Lệ 
Thủy, 
tỉnh 
Quảng 
Bình 

Số nhà 
11, 
Hướng 
Dương 4, 
khu đô thị 
Vinhomes, 
phường 
Phúc 
Đồng, 
quận 
Long 
Biên, 
thành phố 
Hà Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
y khoa 

Giáo 
sư; 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Nga 
B, 
tiếng 
Anh 
C, 
tiếng 
Nhật 
B, 
tiếng 
Pháp 
A 

Cán bộ hưu trí; 
Chủ tịch Hội đồng 
cố vấn chuyên môn 
Bệnh viện đa khoa 
MEDLATEC; Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội 
khoa học và kỹ 
thuật Việt Nam; 
Chủ tịch Hội Huyết 
học và truyền máu 
Việt Nam; Chủ tịch 
Hội Tan máu bẩm 
sinh Việt Nam; Hội 
viên Hội Nhạc sỹ 
Việt Nam 

Bệnh viện 
đa khoa 
MEDLATEC 

10/10/1996    XIV Không 

4 
Nguyễn 
Quang 
Tuấn  

05/01/1967   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cự 
Khê, 
huyện 
Thanh 
Oai, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Phòng 
2013 tòa 
nhà D2, 
khu đô thị 
Mandarin 
Garden, 
phường 
Trung 
Hòa, quận 
Cầu Giấy, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngoại 
ngữ; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
y khoa 
nội tim 
mạch 

Giáo 
sư; 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Bí thư Đảng ủy 
Bệnh viện Bạch 
Mai; Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản lý, 
Giám đốc Bệnh 
viện Bạch Mai; 
Giảng viên cao 
cấp; Hiệu trưởng 
trường Cao đẳng Y 
tế Bạch Mai; Ủy 
viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố Hà 
Nội; Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh 
Bệnh viện Bạch 
Mai; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Tim 
mạch học Việt 
Nam; Chủ tịch Hội 
Tim mạch Hà Nội 

Bệnh viện 
Bạch Mai 

08/10/1997    XIV Không 

 


